
 

 

                 UBND TỈNH KHÁNH HÒA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        CÔNG NGHỆ NHA TRANG                                                                      
        

             Số:  1269/QĐ-CĐKTCN        Khánh Hòa, ngày 25 tháng 8 năm 2020 
    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 

  

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-CĐKTCN ngày 13/7/2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về ban hành Quy chế 

công tác thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang; 

Xét Biên bản họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ngày 18/8/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  
 

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 như sau: 

- 17 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

- 145 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- 16 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua ghi ở Điều 

01 quyết định này được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành. 
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Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, TĐ, TCHC. 

        HIỆU TRƯỞNG 
 

 

         

 

 

                                                                                               Trần Văn Hải 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG  

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM HỌC 2019-2020 
( Kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-CĐKTCN ngày 25 tháng 8 năm 2020 của  

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ) 

 

1/   Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

2/   Phòng Tổ chức – Hành chính. 

3/   Phòng Đào tạo. 

4/   Phòng Bảo đảm Chất lượng - Khảo thí. 

5/   Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên. 

6/   Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

7/   Phòng Quản trị – Thiết bị và Dự án. 

8/   Khoa Du lịch – Thương mại. 

9/  Khoa Điện – Điện tử. 

10/  Khoa Cơ khí. 

11/  Khoa Sư phạm dạy nghề. 

12/  Khoa Khoa học Cơ bản. 

13/  Khoa Công nghệ Sinh học - Công nghệ Môi trường. 

14/  Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất. 

15/  Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia. 

16/  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang. 

17/ Trung tâm Đào tạo lái xe Ôtô - Cơ giới. 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG  

 
 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM HỌC 2019-2020 
 ( Kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-CĐKTCN ngày 25 tháng 8 năm 2020 của  

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

1 Nguyễn Văn  Lực Phó Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng 

3 Phạm Minh Hoàng Phó trưởng phòng, phụ trách phòng BĐCL-KT 

4 Văn Đình Thanh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

5 Lê Thị Minh Hiếu Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

6 Nguyễn Thị Thu Hà Phó trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên 

7 Võ Thành Hoàng Hiếu Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Điện – Điện tử 

8 Đặng Bửu Tùng Thiện Trưởng khoa Công nghệ Sinh học – Công nghệ Môi trường 

9 Nguyễn Thư Trang Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, khoa CNSH-CNMT 

10 Trần Ngọc Nhật Trưởng bộ môn Điện, khoa  Điện – Điện tử 

11 Huỳnh Tấn Trịnh Trưởng bộ môn Tin học, khoa Điện – Điện tử 

12 Võ Hoàng Như Như Trưởng bộ môn NVKS-LH, khoa Du lịch – Thương mại 

13 Nguyễn Tuấn Huy Giáo viên bộ môn KHTN, khoa Khoa học cơ bản 

14 Nguyễn Đôn Trưởng bộ môn CTM-XD, khoa Cơ khí 

15 Trần Anh Tú Giảng viên bộ môn CTM-XD, khoa Cơ khí 

16 Huỳnh Chí Tuyệt Phó trưởng bộ môn CN ÔTÔ, khoa Cơ khí 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM HỌC 2019-2020 
 ( Kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-CĐKTCN ngày 25 tháng 8 năm 2020 của  

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 
 

STT Họ và tên Ghi chú 

I PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

1 Trần Văn Hải  

2 Mai Thị Thuỳ Liên  

3 Trần Thị  Nga  

4 Nguyễn Thị Phương  

5 Trần Phước Tiến  

II PHÒNG ĐÀO TẠO  

6 Phan Văn Lại  

7 Nguyễn Tiến Thành  

8 Bùi Lê Anh Huy  

9 Trần Vân Hương  

10 Phạm Phan Tuyết Lê  

11 Bùi Quang Khải  

12 Trần Châu Vân  

13 Đặng Quang Hào  

III PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG - KHẢO THÍ 

14 Lưu Đức Tuyến  

15 Nguyễn Kim Khánh  

16 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  

17 Trần Nguyên Độ  

18 Nguyễn Thị Anh Thư  
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STT Họ và tên Ghi chú 

IV PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

19 Trần Văn Chiến  

20 Lê Thị Sim  

21 Võ Duy Tâm  

22 Nguyễn Mạnh  Cường  

V PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

23 Trần Văn Sỹ  

24 Hồ Thị Châu  

25 Đào Thị Kim Dung  

26 Trần Thị Kiều Oanh  

27 Nguyễn Thị Thanh Thùy  

28 Trần Thị Thu Thảo  

VI PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ VÀ DỰ ÁN 

29 Đào Văn  Hoa  

30 Trương Văn Khánh  

31 Hoàng Thu Thủy  

32 Nguyễn Văn Tho  

33 Đinh Khánh Bảo  

34 Trần Hữu Nam  

35 Bùi Tấn Hùng  

36 Hồ Văn Bảy  

37 Lê Thái Bình  

VII KHOA DU LỊCH - THƯƠNG MẠI 

38 Phan Mai Phương Duyên  

39 Trần Quốc Hưởng  

40 Trần Thị Trâm  

41 Trần Thị Thanh Phượng  
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STT Họ và tên Ghi chú 

42 Vũ Thị Thắm  

43 Lê Văn Tiền  

44 Nguyễn Thị Nga  

45 Nguyễn Thị Khánh An  

46 Đỗ Như Đồng  

47 Võ Thị Hoài Linh  

48 Võ Thị  Thường  

49 Phan  Nguyễn  

50 Nguyễn Thị Hồng Phúc  

VIII KHOA CƠ KHÍ 

51 Hồ Phước  Hoàng  

52 Trần Đình Ngọc Anh  

53 Nguyễn Lưu Khương  

54 Nguyễn Huỳnh Cảnh  

55 Ngô Đình Hiền  

56 Phạm Ngọc Phan Huy  

57 Thái Anh Toàn  

58 Huỳnh Hải Long  

59 Trần Minh Việt  

60 Nguyễn Thành Bính  

61 Lại Tiến Lộc  

62 Nguyễn Thị Hồng Linh  

63 Lưu Bửu Lâm  

IX KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

64 Phạm Kim Châu  

65 Trần Tấn Lộc  

66 Trần Văn Hiếu  
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STT Họ và tên Ghi chú 

67 Lưu Vĩnh Lộc  

68 Hồ Thị Thanh Diệu  

69 Nguyễn Đình Đăng  

70 Hồ Minh Đức  

71 Võ Triết Giang  

72 Nguyễn Trọng Hiếu  

73 Nguyễn Văn Hoàng  

74 Nguyễn Thị Kim Hương  

75 Lê Xuân Phong  

76 Nguyễn Minh Tiến  

77 Nguyễn Anh Kha  

78 Tôn Thất Khiêm  

79 Trần Ngọc Minh  

80 Nguyễn Thị Mỹ Na  

81 Nguyễn Minh Phương  

82 Nguyễn Thị Thương  

83 Nguyễn Thị Tường  Vy  

84 Nguyễn Thanh Hải  

X KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

85 Vũ Thuý Hương  

86 Trịnh Thị Hoài Thu  

87 Nguyễn Quý Dương  

88 Nguyễn Thị Thu Hoài  

89 Trần Thị  Huệ  

90 Nguyễn Thị Thanh Tâm  

91 Trần Thị Thanh Tú  

92 Lê Thị Minh Thảo  



9 

 

 

STT Họ và tên Ghi chú 

93 Lê Thị Nguyệt Ánh  

94 Lê Quang Vượng  

XI KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ 

95 Bùi Thị Thúy Vinh  

96 Trần Thị Bình  

97 Vũ Thị Thu Hiền  

98 Phạm Đức Oánh  

99 Phan Ngọc Tuấn  

100 Bùi Xuân Vinh  

XII KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC- CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

101 Nguyễn Lương Thùy Ngân  

102 Phạm Thị Bích  Lũy  

103 Kiều Thị Lê Nga  

104 Ngô Thị Phương Thảo  

105 Trương Hoàng  Minh  

106 Trịnh Thị Thu Nga  

107 Nguyễn Thị Minh Tùy  

108 Lê Thị Ngọc Hoa  

109 Nguyễn Văn Xuân  

XIII TRUNG TÂM DỊCH VỤ - SẢN XUẤT 

110 Mai Văn Hạ  

111 Nguyễn Thị Tuyết  Nhung  

112 Kiều Thị Lê  Nguyệt  

113 Nguyễn Xuân  Bảo  

114 Phan Tấn Quốc  

XIV TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NHA TRANG 

115 Huỳnh Thanh Long  
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STT Họ và tên Ghi chú 

116 Tô Minh Thảo  

117 Dương Văn Tuyến  

118 Trịnh Thị Hải Yến  

119 Phạm Xuân Hồng  Sơn  

120 Lê Thị  Lợi  

XV TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

121 Lương Thị Thúy Hằng  

122 Nguyễn Hữu Thân  

123 Phạm Thị Thu Trang  

XVI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CƠ GIỚI 

124 Cao Văn Tài  

125 Đinh Văn Tuấn  

126 Nguyễn Tân  

127 Lê Minh Khánh  

128 Nguyễn Nhạc Thìn  

129 Nguyễn Văn Quốc  

130 Nguyễn  Bình  

131 Hán Trọng Huyền  

132 Phan Tiến Dũng  

133 Huỳnh Bửu Nghệ  

134 Nguyễn Đông Hưng  

135 Phan Thị Ngọc  Thảo  

136 Lê Văn  Lộc  

137 Trương Xuân  Mỹ  

138 Nguyễn Minh Nhật  

139 Trương Thanh Phú  

140 Nguyễn Ngọc Tám  
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STT Họ và tên Ghi chú 

141 Hà Ngọc Tùng  

142 Vũ Duy Tuyến  

143 Trương Minh  Vương  

144 Nguyễn  Công Xuân  

145 Nguyễn Minh Hải  
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